
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 3 NĂM 2024
(Đính kèm Thông báo số:  63 /TB-SXD ngày  18 /7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi

1 Mai Minh Đức 25/11/1991 064091007204 0865553338 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III

28/9/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III
Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III

2 Lê Đỗ Văn 01/01/1981 049081012659 0914030202 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình II

27/12/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát thi công xây dựng công trình II
Thiết kế công trình giao thông đường bộ II
Thiết kế công trình giao thông cầu II
Quản lý dự án công trình giao thông II
Định giá xây dựng II

3 Đào Công Điền 25/9/1980 051080009099 0979046106
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Khảo sát địa hình, địa chất (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình dân dụng) III

16/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát công trình dân dụng II
Định giá xây dựng II
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

4 Trần Nguyên Quế 29/3/1980 051080009075 0963573439 Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình, địa chất (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II

12/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông (đường bộ) II
Thiết kế công trình giao thông đường bộ II
Định giá xây dựng II
Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông II
Giám sát công tác XD&HT công trình xây dựng DD&CN III
Giám sát công tác XD&HT công trình hạ tầng kỹ thuật III

5 Trần Văn Hà 23/02/1972 044072013658 0974093579 Xây dựng Thuỷ
lợi-Thuỷ điện

Thiết kế công trình giao thông cầu,đường bộ III

12/01/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III

Định giá xây dựng III

Thiết kế công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi) III

Giám sát công tác XD&HT CT NN&PTNT (Thuỷ lợi) III

6 Đoàn Ngọc Thuỷ 03/5/1977 064077006299 0898370679 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Khảo sát địa hình III

13/8/2024
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Định giá xây dựng III
Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
Thiết kế công trình giao thông cầu III

7 Nguyễn Tấn Sang 08/3/1973 052073020742 0903579561 Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp II

09/12/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II
Định giá xây dựng II

8 Nguyễn Hữu Vinh 14/10/1981 049081012597 0963454191
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II

15/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h00 đến
08h45

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II
Quản lý dự án dân dụng II
Định giá xây dựng II
Khảo sát địa hình II
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9 Nguyễn Phúc Tùng 12/10/1978 051078001309 0987703333 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công trình giao thông (đường bộ) II

10/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II
Định giá xây dựng II
Khảo sát địa hình, địa chất (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

10 Nguyễn Văn Thanh 14/11/1994 049097007917 0336669313 Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình III

27/01/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
Thiết kế công trình giao thông cầu-hầm III
Giám sát công trình giao thông III
Định giá xây dựng III

11 Phan Trọng Nhân 01/11/1995 062095005613 0385558705
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III
27/6/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

08h30 đến
09h30Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp III

12 Nguyễn Văn Xuân 07/10/1989 062089005241 0974166677 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III

20/3/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30Giám sát công trình giao thông II

Quản lý dự án công trình giao thông III

13 Nguyễn Thanh An 14/10/1994 062094002020 0336382538 Kỹ sư cầu đường

Thiết kế công trình giao thông (cầu) III

26/02/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30

Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) III
Giám sát công trình giao thông (cầu) III
Định giá xây dựng III

14 Nguyễn Đức Công 22/09/1997 025097001167 0963161731
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu III

25/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

15 Từ Phi Hùng 10/01/1989 052089010113 0975834577
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II
01/12/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

08h30 đến
09h30Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

16 Phạm Duy Tín 10/4/1999 062099007653 0357734732
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu III

16/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

17 Trần Mạnh Quốc Khánh 17/9/1996 044096008131 0342226141
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu III

09/5/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

08h30 đến
09h30Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

18 Huỳnh Kim Ngọc 18/8/1980 051080009495 0977041598 Kỹ sư cầu đường
bộ

Định giá xây dựng II
27/01/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

09h15 đến
10h00Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II

Khảo sát địa hình II

19 Nguyễn Khắc Lãm 10/05/1990 038090035395 0979422341
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II

05/8/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp III

Định giá xây dựng III

20 Nguyễn Văn Sơn 26/9/1988 062088000744 0987989494 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III

08/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông  đường bộ III

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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21 Quách Văn Dực 05/02/1981 017081005457 0384226177 Kỹ sư xây dựng
cầu dường bộ

Khảo sát địa hình III

27/12/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00Thiết kế công trình giao thông đường bộ III

Định giá xây dựng III

22 Trịnh Văn Vũ 27/12/1982 0'49082001460 0376998999
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Quản lý dự án dân dụng II

28/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II
Quản lý dự án II
Định giá xây dựng II

23 Trương Công Nam 30/10/1985 045085000576 0984975428
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Định giá xây dựng III

13/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp III

Khảo sát địa hình, địa chất (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình dân dụng) III

24 Nguyễn Đại Bình 20/3/1984 049084016517 0976177447 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Khảo sát địa hình phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình III

28/02/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00

Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Định giá xây dựng III

25 Tống Phước Đoan 26/3/1993 05109300721 0867708458
Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II

29/3/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

09h15 đến
10h00

Giám sát hạ tầng kỹ thuật III
Khảo sảt địa hình (công trình giao thông) III
Quản lý dự án III

26 Nguyễn Văn Kiên 05/9/1991 044091005112 0985749979 Kỹ sư xây dựng
DD-CN

Thiết kế kết cấu dân dụng III
06/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

09h15 đến
10h00Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp III

Định giá xây dựng III

27 Võ Trọng Phả 02/01/1984 052084001230 0982655379 Xây dựng Thuỷ
lợi-Thuỷ điện

Thiết kế công trình NN&PTNT (Thuỷ lợi) III

09'4'2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

10h00 đến
10h45

Giám sát công tác XD&HT CT NN&PTNT (Thuỷ lợi) III
Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình thuỷ lợi) III
Định giá xây dựng III

28 Ngô Quốc Khánh Trình 06/3/1990 05109007141 0867708458

Kỹ sư kỹ thuật cơ
sở hạ tầng; Kỹ sư

công nghệ kỹ thuật
xây dựng

Khảo sát địa hình III
12/01/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

Định giá xây dựng II

29 Võ Văn Bửu 04/02/1978 052078003919 0905281418 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp II

13/12/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

10h00 đến
10h45Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II

30 Dương Thanh Hải 07/01/1977 040077004919 0905672929 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ II 16/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

31 Nguyễn Mạnh Thắng 11/07/1984 062084003205 0986957846 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 11/8/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

32 Trần Ngọc Thắng 14/12/1994 062094005728 0906732127 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 14/02/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

33 Thái Thị Xuân 10/02/1984 062184003049 0901828277 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/4/2024

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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34 Vũ Văn Quy 27/01/1978 030078019638 0986546672 Thủy lợi Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 19/04/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

Gia hạn 10h00 đến
10h45

35 Nguyễn Anh Thương 20/10/1989 064089014575 0906514689 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công trình giao thông III 29/3/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

36 Trần Văn Thống 01/11/1992 049092011239 0937497213
Cao đẳng công

nghệ kỹ thuật xây
dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/02/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

10h00 đến
10h45

37 Võ Chí Phú 11/11/1978 064078001109 09140732335 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II 08/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH
Gia hạn 10h00 đến

10h45

38 Hoàng Minh Tuấn 16/8/1979 054079000965 0868160879
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng II 05/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

10h00 đến
10h45

39 Nguyễn Đắc Việt 01/4/1975 040075004107 0972073579
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp III
08/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00Giám sát XD&HT công trình dân dụng-công nghiệp III

40 Nguyễn Văn Sáu 17/5/1974 044074013675 0986659646
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp II 07/10/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00

41 Hoàng Việt Tân 05/7/1991 064091001044 0356154965
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II
10/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III

42 Trương Duy Đạt 19/10/1987 034087021885 0989299060 Kỹ sư Điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) II

27/6/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Định giá xây dựng III

43 Trần Thanh Hà 10/9/1973 068073001186 0905307720 Kỹ sư điện hệ
thống

Thiết kế Điện-cơ điện III
27/3/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây  và trạm biến áp) II

44 Hà Minh Tú 02/12/1980 050280002322 0394373456 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 29/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00

45 Nguyễn Văn Tú 26/9/1988 049088012628 0973106996 Kỹ sư cầu đường
Khảo sát địa chất III

18/01/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Quản lý dự án III

46 Bùi Đình Phước 10/3/1982 051082002882 02603869901 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu II 29/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00

47 Võ Đức Duy 07/7/1986 062086002976 0868060777
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 27/6/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00

48 Nguyễn Văn Đồng 26/12/1974 040074001551 0968138348 Kỹ sư kinh tế xây
dựng Quản lý dự án công trình giao thông II 18/9/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00

49 Nguyễn Văn Thanh 28/12/1968 033068009125 0906453468 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 20/7/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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50 Lê Văn Khánh 21/8/1979 052079032844 0908099279 Kỹ sư xây dựng đô
thị Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và dân dụng công nghiệp II 19/8/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

51 Võ Thanh Quang 06/6/1972 207072008090 0385126225 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện II 10/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45

52 Trần Quốc Tuấn 05/01/1997 062097005924 0968423857 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 15/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45

53 Lưu Hữu Thành 27/10/1980 033080005919 0979371654 Kỹ sư xây dựng
cầu dường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 31/12/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

54 Nguyễn Chí Thành 10/4/1992 042092000600 0971048857 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 04/5/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

55 Trương Hoài Tịnh 12/02/1995 0520095014886 0965733663
Kỹ thuật xây dựng

công trình giao
thông

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 27/12/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45

56 Nguyễn Chí Trung 10/7/1983 042083002460 0931626668 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 08/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

57 Hoàng Thanh Hải 05/02/1961 044061001103 0919116645
Kỹ sư xây dựng
dân dụng-công

nghiệp
Thiết kế quy hoạch xây dựng III 10/6/2019

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

58 Biện Tấn Bảo 15/02/1981 051081003357 0905243061

Kỹ sư công trình
công nghiệp và
công trình nông

thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III
01/12/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III

59 Văn Đình Hứa 12/8/1975 052075009163 0862347377 Kỹ sư điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) III

10/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h45 đến
16h30Thiết kế công trình điện (đường dây và TBA) II

60 Trần Thanh Phú 27/01/1973 062073002459 0963222409 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị điện III 11/8/2024
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h45 đến
16h30

61 Võ Ngọc Hậu 08/6/1980 054080001898 0906514689 Kỹ sư xây dựng
Thuỷ lợi-thuỷ điện Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 28/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h45 đến
16h30

62 Trần Ngọc Nhựt 15/10/1983 051083016133 0867708458 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 06/10/2023

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h45 đến
16h30

63 Võ Duy Vinh 30/4/1995 062095006409 0969080818 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp II 06/9/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h45 đến
16h30

64 Lê Tuấn Quốc 02/10/1985 062085004899 0989618479 Kỹ sư kinh tế xây
dựng Định giá xây dựng III 12/10/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h45 đến
16h30

65 Nguyễn Trung Kiên 007/03/1990 064090006274 0906080122
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật điện, điện
tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 27/12/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h45 đến
16h30

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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